
Nhà 

quản lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học 

và trên 

đại học 

Cao 

đẳng

Trung 

cấp

Bằng 

nghề, 

chứng 

chỉ đào 

tạo

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

I 7 14 0 0 2 12 3 5 0 4 2

1 An Dương

CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU MỚI WOTE VIỆT 

NAM

sản xuất gia công chế tạo sản phẩm nhựa biến 

tính
7 10 0 0 0 10 3 3 0 2 2

TỪ 20 ĐẾN 

30

TỪ 14 ĐẾN 

18

TỪ 12 ĐẾN 

14
từ 10 đến 12

TỪ 20 ĐẾN 

30

TỪ 14 ĐẾN 

18

TỪ 12 ĐẾN 

14

TỪ 10 ĐẾN 

12
VŨ THỊ THANH

Phòng Hành chính 

nhân sự
0384460999

2 An Dương Ngũ Phúc Gia công sắt thép 0 4 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Vân Anh HCNS 0936968586

II 25 37 2 2 5 28 2 2 1 2 30

1 Deep C 2B
CÔNG TY TNHH ECOLUX 

VEKO
Sản xuất thiết bii điện chiếu sáng 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 15  đến 36 6 đến 15 5 đến 10 5 đến 10 30 đến 95 12 đến 30 10 đến 15 12 đến 13 VŨ ĐỨC KHÔI 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH NHÂN SỰ
0338529088

2 Deep C 2B
Công ty TNHH Kỹ thuật Bao 

Bì ADHES Việt Nam
Sản xuất băng dính các loại 22 32 2 2 5 23 2 2 1 2 25 Từ 15 đến 30 Từ 9 đến 20 Từ 8 đến 15 Từ 6 đến 10 Từ 15 đến 30 Từ 9 đến 20 Từ 8 đến 15 Từ 6 đến 10 Vũ Thị Kim Thanh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0918148857

III 250 457 0 51 102 304 51 52 53 0 301

1 Đình Vũ
Công ty TNHH Pegatron Việt 

Nam 
Linh kiện điện tử 250 450 0 50 100 300 50 50 50 0 300 20-40 20-30 10-15 8-12 25-30 20-30 15-20 8-15 Tăng Thị Liên Nhân sự 0225.222.5858(74317)

2 Đình Vũ Công ty TNHH Sunny Bridge Sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo 0 4 0 0 1 3 0 1 3 0 0 120 30 15 15 120 30 15 15 Bùi Thị thuý Ngọc
Phòng Hành chính 

nhân sự
0918911616

3 Đình Vũ
Công ty TNHH Peisun 

Chemical (VN)
Sản xuất dầu mỏ tinh chế 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 20-30 15-20 10-15 8-10 20-40 10-20 10-15 8-12

Nguyễn Thị Thùy 

Quyên

Phòng Hành chính 

nhân sự
0944407862

4 Đình Vũ Công ty TNHH Daesun vina Sản xuất và chiết nạp lon gas mini 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7

Bùi Thị Hà, Nhân 

viên Hành chính - 

nhân sự

Phòng Hành chính - 

nhân sự
0934356546

IV 152 115 10 15 40 50 10 15 20 20 50

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH G.tech 

Technology Việt Nam 
Sản xuất chuột và bàn phím máy tính 152 115 10 15 40 50 10 15 20 20 50 30 25 20 15 30 25 20 15 Đỗ Xuân Cảnh 

Phòng hành chính 

nhân sự 
0868800488

V 1 20 0 0 10 10 0 0 5 5 10

1 Nam Cầu Kiền
Công ty TNHH Cơ khí Việt - 

Nhật
Đúc gang thép 1 20 0 0 10 10 0 0 5 5 10 0 0 11 9,5 0 0 0 11,5 Nguyễn Thị Vui

Phòng Hành chính - 

Nhân sự
0904 440 019

VI 11 260 0 14 16 230 7 9 17 27 200

1 Nam Đình Vũ 1
Công ty tnhh việt nam new 

century industrial

Sản xuất khung xe và lắp ráp xe địa hình xuất 

khẩu
10 202 0 0 2 200 0 2 10 20 170 0 0 Thỏa thuận 5,3 0 Thỏa thuận Thỏa thuận 6,5 Hoang thi yen Hcns 0862384268

2 Nam Đình Vũ 1 Công ty CP Polyfill Sản xuất hạt filler masterbatch và compound 1 58 0 14 14 30 7 7 7 7 30 0 0 10 10 0 0 12 11 Vũ Thị Hường HCNS 0971390986

VII 152 407 1 32 58 316 31 103 104 64 105

1
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Hi-lex Việt 

Nam
Sản xuất dây cáp điều khiển ô tô, xe máy 11 20 0 2 8 10 0 2 4 4 10 25 từ 10 đến 15 10 từ 7 đến 15 25 từ 10 đến 15 từ 10 đến 15 từ 7 đến 15 Nguyễn Thị Thúy Lan

Phòng Hành chính 

nhân sự
0904086140

2
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Sougou Việt 

Nam
Sản xuất bộ dây dẫn điện 7 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 5,54 0 0 0 6,4 Lê Thanh Hương

Phòng Hành chính-

nhân sự
0912393412

3
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sản xuất linh kiện cao su chính xác cho máy 

văn phòng
9 9 1 2 0 6 3 0 0 0 6 25 đến 30 9 đến 10 0 6 đến 7 25 đến 30 9 đến 10 0 6 đến 7 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943 777 390

4
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Arai Việt 

Nam

Sản xuất gioăng, phớt, đệm cao su cho xe máy, 

xe ô tô...
0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 Từ 7 trở lên Từ 7 trở lên 0 0 Từ 8.5 trở lên Từ 8.5 trở lên 0 Lê Thị Trà My 

Phòng Hành chính 

nhân sự
0772391888

5
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Rorze 

Robotech

 Sản xuất và lắp ráp các thiết bị điều khiển động 

cơ, robot và các sản phẩm có liên quan đến chế 

tạo chất bán dẫn

125 355 0 25 50 280 26 100 100 60 69 0 0 0 0 0 0 0 0 Nhóm tuyển dụng P. Hành chính 02253743030

VIII 1.078 59 3 14 3 39 7 13 2 1 36

1 Tràng Duệ Green Works thiết bị làm vườn 1.020 5 3 0 0 2 0 5 0 0 0 20 đến 30 10 đến 30 12 đến 15 10 đến 15 20 đến 30 20 đến 30 20 12 đến 15 Nguyễn Thị Kim Anh Nhân Sự 0901597199

2 Tràng Duệ
CÔNG TY TNHH 

KYUNGSUNG VIỆT NAM
sản xuất sản phẩm từ plastic 10 19 0 2 0 17 0 2 0 1 16

Theo thỏa 

thuận
0 Từ 6 triệu

Theo thỏa 

thuận
0 Từ 8 triệu Trịnh Thị Yến

Phòng Hành chính 

nhân sự
0965800098

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH K&P 

Electronics Việt Nam
Sản xuất linh kiện điện tử 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20 15 10 5,21 30 20 15 10 Trần Thị Vân Anh Phòng HCNS 0932171287

4 Tràng Duệ công ty TNHH Goshen Vina sản xuất linh kiện trong ô tô 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 18 15 9 9 18 15 12 9
Nguyễn Thị Thu 

Trang

Phòng Hành Chính 

Nhân Sự
0986122480

5 Tràng Duệ Công ty In Baoshen Việt Nam In tem in nhãn mác , in bao bì 46 32 0 10 2 20 5 5 2 0 20 0 0 0 8-12 0 0 0 9-12 Mai Thị Luyến Tổng vụ 0344635815

IX 1.648 2.203 12 36 314 1.841 40 44 40 126 1.953

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 03/2024)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 

KCN Nhật Bản - Hải Phòng (Nomura)

KCN Tràng Duệ

KCN Vsip

KCN An Dương

KCN Deep C 2B

KCN Đình Vũ

KCN Đồ Sơn

KCN Nam Cầu Kiền

KCN Nam Đình Vũ 1
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Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 
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dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)
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chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 

1 Vsip

Công ty TNHH công nghệ 

máy văn phòng Kyocera Việt 

Nam

Sản xuất, lắp ráp máy in, mực in 5 350 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0 0 5,9 0 0 0 7,6 Nguyễn Thị Hà Nhân sự 0904662355

2 Vsip
Công ty TNHH Nipro Pharma 

Việt Nam
Sản xuất dược phẩm 1 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 8,3 7 0 0 9 7,5 Trương Mỹ Linh Bộ phận Nhân sự 02253832000

3 Vsip
Công ty TNHH Hecom Việt 

Nam
Đồ nội thất 20 36 1 5 0 30 6 0 0 0 30 20 12 0 10 20 15 0 0 Nguyễn Hoài Oanh Hành chính nhân sự 0395584363

4 Vsip
Công ty TNHH Juraron 

Industries Hải Phòng

SSản xuất, gia công, lắp ráp, kiểm tra các linh 

kiện nhựa và thép, khuôn, dụng cụ và đồ gá 

nhựa cho các sản phẩm điện tử, dòng sản phẩm 

gas, xe máy, ô tô và các sản phẩm công nghệ 

khác;

11 11 0 1 3 7 2 3 2 2 2 0 0 7500 0 0 0 8350 0
Nguyễn Thị Phương 

Thảo

Phòng hành chính 

nhân sự
0942540139

5 Vsip
Công ty TNHH chế tạo Zeon 

Việt Nam

Sản xuất thùng thép dạng gấp và vật liệu sơn 

tĩnh điện
0 20 0 10 10 0 0 0 10 10 0 80 7,86 6,36 4,91 80 10 9 6 Nguyễn Thị Kim Anh

Phòng hành chính 

nhân sự
0904396958

6 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam
Sản xuất tất cao cấp 140 230 10 10 110 100 10 10 10 100 100 từ 25 đến 30 từ 20 đến 25 từ 15 đến 20 từ 8 đến 15 từ 25 đến 30 từ 20 đến 25 từ 15 đến 20 từ 8 đến 15 Trần Thị Thanh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0352280457

7 Vsip
Công ty TNHH Sea Horse 

Việt Nam
Sản xuất đệm, mút xốp 11 4 1 0 0 3 1 0 0 0 3 từ 15 đến 20 0 0 từ 7.5 đến 10 từ 15 đến 20 0 0 từ 7.5 đến 10

Nguyễn Bùi Thanh 

Quý

Phòng Hành chính 

nhân sự
0944.745.166

8 Vsip

Công ty TNHH Regina 

Miracle International Việt 

Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần lót nữ, giày, quần 

áo các loại, gia công hàng may mặc;  Sản xuất 

khẩu trang vải các loại và quần áo bảo hộ; 

1.460 1.545 0 10 188 1.347 18 27 18 14 1.468 từ 35 đến 88 từ 12 đến 29 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 40 đến 102 từ 12 đến 32 từ 7 đến 19 từ 6 đến 56
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936.882.298  

3.324 3.572 28 164 550 2.830 151 243 242 249 2.687Tổng KCN, KKT


